
PHIẾU BÀI TẬP TIẾNG VIỆT LỚP 3
Chủ điểm Đất nước ngàn năm · Bài 21–22 (SGK tr. 95–101)

Tuần 30

Họ và tên: Lớp:

Bài 1: Đọc hiểu: đọc bài và trả lời câu hỏi

Ngôi nhà sàn
Ở nhiều bản làng vùng núi, người dân sống trong những ngôi nhà sàn. Nhà được dựng bằng gỗ, tre, nứa,
mái lợp lá cọ hoặc ngói. Sàn nhà cao hơn mặt đất, có cầu thang để lên xuống. Nhờ vậy, nhà tránh được
ẩm ướt và thú dữ. Gầm sàn dùng để cất nông cụ, củi và che chuồng gà. Giữa nhà thường có bếp lửa, nơi
cả nhà quây quần mỗi tối. Nhà sàn vừa mát mẻ vừa đẹp, gắn bó với bao thế hệ.

1. Nhà sàn được dựng bằng gì? A Gạch, đá B Gỗ, tre, nứa C Sắt, thép
2. Vì sao sàn nhà làm cao?

A Tránh ẩm, thú dữ B Để ngắm cảnh C Cho đẹp
3. Gầm sàn dùng để làm gì?

A Đặt bếp lửa B Làm cầu thang C Cất nông cụ, củi
4. Mỗi tối, cả nhà quây quần ở đâu?

Bài 2: Chính tả: điền sơ hoặc xơ

 mướp  lược  cứu  dừa

Bài 3: Chính tả: khoanh vào tiếng viết đúng (dấu hỏi hay dấu ngã?)

1. sừng … A sửng B sững 2. vạm … A vở B vỡ
3. … đá A tảng B tãng

Bài 4: Luyện từ và câu: điền dấu ngoặc kép vào chỗ trống

1. Già làng nói: Nhà sàn là nơi giữ lửa của bản.

2. Bé reo lên: Nhà sàn cao quá!

Bài 5: Luyện từ và câu: chọn dấu câu hợp với chỗ …

1. Bé hỏi bà: … Bà ơi, gầm sàn để làm gì ạ? A dấu chấm B dấu gạch ngang
2. Bà kể … “Ngày xưa, cả bản cùng dựng nhà.”

A dấu hai chấm B dấu chấm hỏi
3. Bé reo lên: “Nhà sàn đẹp quá …” A dấu chấm hỏi B dấu chấm than

Bài 6: Viết đoạn văn nêu lí do yêu thích một nhân vật

Viết 3–4 câu nêu lí do em yêu thích một nhân vật trong truyện cổ.
Nhân vật nào, trong truyện gì? Nhân vật có sức mạnh, tài năng, việc làm gì? Vì sao em yêu thích?
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ĐÁP ÁN — TIẾNG VIỆT LỚP 3
Dành cho bố mẹ, thầy cô chấm bài

Tuần 30

Bài 1: Đọc hiểu: đọc bài và trả lời câu hỏi

1. B (Gỗ, tre, nứa)
2. A (Tránh ẩm, thú dữ)
3. C (Cất nông cụ, củi)
4. Bên bếp lửa giữa nhà.

Bài 2: Chính tả: điền sơ hoặc xơ

xơ mướp sơ lược sơ cứu xơ dừa

Bài 3: Chính tả: khoanh vào tiếng viết đúng (dấu hỏi hay dấu ngã?)

1. B (sững) 2. B (vỡ) 3. A (tảng)

Bài 4: Luyện từ và câu: điền dấu ngoặc kép vào chỗ trống

1. Già làng nói: “Nhà sàn là nơi giữ lửa của bản.”
2. Bé reo lên: “Nhà sàn cao quá!”

Bài 5: Luyện từ và câu: chọn dấu câu hợp với chỗ …

1. B (dấu gạch ngang) 2. A (dấu hai chấm) 3. B (dấu chấm than)

Bài 6: Viết đoạn văn nêu lí do yêu thích một nhân vật

Gợi ý: Em yêu thích Thánh Gióng. Cậu bé lớn vụt lên, cưỡi ngựa sắt đánh tan giặc giữ nước. Đánh
giặc xong, Gióng bay về trời, không cần ai trả ơn. Em khâm phục lòng yêu nước của Gióng.

onthi.app/phieu-bai-tap — in miễn phí cả 35 tuần, có đáp án Ôn Thi · học như chơi, lớp 1–5
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